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	TT
	ĐỐI TÁC
	QUỐC GIA
	TÊN VĂN BẢN
	NGÀY KÝ
	HIỆU LỰC

	1. 
	Trường ĐH Biberach
	Đức
	Biên bản ghi nhớ hợp tác
	25/9/2017
	

	2. 
	University of applied sciences Erfurt
	Đức
	Biên bản ghi nhớ 
	09/4/2019
	

	3. 
	Khoa Khoa học và công nghệ, Trường đại học Middlesex, London, Anh
	Anh
	Biên bản ghi nhớ giữa Khoa Công trình với Khoa Khoa học và công nghệ
	18/4/2017
	2022

	4. 
	Trường ĐH Chichester  
	Anh
	Biên bản ghi nhớ
	2/2018
	

	5. 
	Đại học Bedfordshire
	Anh
	Thoả thuận triển khai
	02/10/2018
	2023

	6. 
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật, Trường đại học Middlesex, London, Anh
	Anh
	Biên bản ghi nhớ giữa Khoa Công trình với Khoa Khoa học và Kỹ thuật
	3/5/2019
	2021

	7. 
	Đại học Công nghệ hóa học và Luyện kim 
	Bulgari
	Thỏa thuận hợp tác
	27/6/2017
	2022

	8. 
	Viện kết cấu bê tông, Trường Đại học TU Graz, Áo
	Áo
	Thỏa thuận hợp tác
	26/9/2017
	2022

	9. 
	Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava, CH Séc
	CH Séc
	Thoả thuận hợp tác
	13/10/2017
	

	10. 
	Trường Đại học Pardubice, CH Séc
	CH Séc
	Thỏa thuận hợp tác
	22/11/2017
	2022

	11. 
	WSCOSM-2018 Organizing  Committee
	Siri Lanka
	Biên bản ghi nhớ về bảo trợ học thuật
	20/7/2018
	

	12. 
	Trường đại học Kỹ thuật Cluj-Napoca, Romania
	Romania
	Thoả thuận hợp tác
 (bản photo, bản gốc khoa ĐTQT lưu)
	14/5/2019
	14/5/2024

	13. 
	Trường Kinh doanh và Công nghệ INEA, Tây Ban Nha
	Tây Ban Nha
	Thoả thuận hợp tác

	24/5/2019
	2021

	14. 
	Trường đại học Giao thông quốc gia Saint-Peterburg Emperor Alexander I
	Nga
	Biên bản ghi nhớ hợp tác
	4/11/2016
	2021


	15. 
	Trường đại học Tổng hợp Kỹ thuật giao thông Đường sắt Matxcova (MIIT)
	Nga
	Thỏa thuận hợp tác
	7/9/2018
	

	16. 
	Trường đại học Tổng hợp Kỹ thuật giao thông Đường bộ Matxcova, LB Nga (MADI)
	Nga
	Thoả thuận hợp tác
	7/9/2018
	2023

	17. 
	Trường Đại học Miskolc, Hungary
	Hungary
	Thoả thuận hợp tác
	11/9/2018
	2023

	18. 
	Trường Đại học Công nghệ và Kinh tế Budapest, Hungary
	Hungary
	Biên bản ghi nhớ
	11/9/2018
	2021

	19. TT
	Trường Đại học RUDN 
(Peoples Friendship University of Russia)
	Nga
	Thoả thuận hợp tác
	17/9/2019
	2024

	20. 
	Trường ĐH Ganon
	Hoa Kỳ
	Thỏa thuận hợp tác
	03/4/2017
	2022

	21. 
	Công ty Enago
	Hoa Kỳ
	Biên bản ghi nhớ
	15/11/2017
	

	22. 
	Công ty phần mềm Infor, Hoa Kỳ
	Hoa Kỳ
	Biên bản về đào tạo
	6/10/2017
	

	23. 
	Trường IPAG Business School
	Pháp
	Thỏa thuận hợp tác
	25/7/2016
	

	24. 
	Trường ĐH Orléans
	Pháp
	Thoả thuận hợp tác

	28/10/2016
	

	25. 
	Trường Quản lý Normandie
(Ecole de Management de Normandie)
	Pháp
	Thoả thuận hợp tác
Thoả thuận hợp tác đào tạo
	21/5/2018
24/10/2018
	2023

	26. 20
	Trường đại học Nantes
	Pháp
	Thoả thuận hợp tác
	6/6/2018
	2023

	27. 21
	Tổ chức AUF
	Pháp
	Thoả thuận hợp tác
	17/7/2018
	2021

	28. 21
	Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH Việt-Pháp)

	Pháp
	Biên bản ghi nhớ
	08/08/2018
	2023

	29. 23
	Trường Bách khoa Grenoble
	Pháp
	Thoả thuận thực tập của 02 sinh viên

	23/12/2018
	

	30. 
	Trường Đại học Artois
	Pháp
	Thoả thuận hợp tác
	4/10/2019
	

	31. 
	Trường Đại học UCO
	Pháp
	Thoả thuận hợp tác
	10/10/2019
	2024

	32. 
	Trường đại học Tsukuba
	Nhật
	Thảo thuận trao đổi học thuật và hợp tác
Phụ lục trao đổi sinh viên
	9/9/2016
	2021

	33. 
	Trường Đại học Tottori
	Nhật
	Thỏa  thuận trao đổi học thuật và thỏa thuận trao đổi sinh viên (02 bản)
	25/11/2016
	2021

	34. 
	Công ty đóng tàu Oshima

	Nhật
	Thỏa thuận tài trợ học bổng
	18/01/2017
	

	35. 
	Viện Khoa học Công nghiệp, Đại học Tokyo, Nhật Bản và Nacentech
	Nhật
	Biên bản ghi nhớ
	24/4/2017
	2020

	36. 
	Tập đoàn Nippon steel và Sumitomo Metal Nhật Bản
	Nhật
	Biên bản ghi nhớ
	27/7/2017
	

	37. 
	Trường Đại học Kanto Gakuin
	Nhật
	Thỏa thuận hợp tác
	10/8/2017
	2022

	38. 
	Trường đại học quốc gia Yokohama
	Nhật
	Văn bản gia hạn hiệp định hợp tác
	12/4/2018-

	26/3/2023

	39. 
	Tập đoàn Taisei Rotec
	Nhật
	Biên bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật và khoa học
	21/5/2018
	2023

	40. 
	Công ty ICO, Nhật Bản
	Nhật
	Thoả thuận hợp tác
	11/6/2018
	

	41. 
	Công ty Tokushin
	Nhật
	Thoả thuận hợp tác và phụ lục
	27/9/2018
	2020

	42. 
	Công ty Kawakin
	Nhật
	Biên bản tài trợ giáo dục
	24/10/2018
	2021

	43. 
	Công ty Avance (Avance Corporation)
	Nhật
	Thoả thuận hợp tác
	19/12/2018
	2021

	44. 
	Công ty Huredee
	Nhật
	Thoả thuận hợp tác
	4/3/2019
	2022

	45. 
	Tổ chức quốc tế UMAP
(đặt trụ sợ tại Nhật Bản)
	Tổ chức quốc tế, trụ sở tại Nhật
	Bản cam kết
	21/10/2019
	

	46. 
	Đại học Meijo, Nhật Bản
	Nhật
	Thoả thuận hợp tác
	2/12/2019
	2024

	47. 
	Công ty TNHH Daizo Tec
	Nhật
	Thỏa thuận hợp tác
	16/12/2019
	2021

	48. 
	Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản
	Nhật
	Thỏa thuận hợp tác
	22/6/2020
	2025

	49. 
	Viện vận tải và logistic Trisakti
	Indonesia
	Biên bản ghi nhớ
	03/11/2017
	2022

	50. 
	Công ty Daeyoun Geotech
	Hàn Quốc
	Thoả thuận tài trợ học bổng
	20/2/2017
	

	51. 
	Trường ĐH giao thông Quốc gia Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Biên bản ghi nhớ hợp tác
	25/10/2017
	2022

	52. 
	Viện Giao thông Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Thoả thuận về việc thành lập Trung tâm Việt Hàn
	28/2/2018
	

	53. 
	Trường ĐH giao thông Quốc gia Hàn Quốc, Công ty Findmold và Công ty TNHH về tư vấn và xây dựng của trường ĐH GTVT
	Hàn Quốc
	Biên bản ghi nhớ hợp tác
	06/06/2018
	2019

	54. 
	Trường đại học Chonnam, Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Thư cam kết hợp tác
	4/6/2018
	2023

	55. 
	Trường ĐH Quốc gia Incheon, Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Thoả thuận hợp tác
	29/6/2018
	2023

	56. 
	Keysight Technologies Singapore
	Singapore
	Biên bản ghi nhớ
	26/4/2019
	

	57. 
	Trường đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia  Gyeongnam, Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Biên bản ghi nhớ
	3/6/2019
	2024

	58. 
	Trường đại học quốc gia Lào, Trường ĐH Kỹ thuật
	Lào
	Thoả thuận hợp tác đào tạo
	21/8/2018
	2023

	59. 
	Bộ Giao thông Công chính Lào
	Lào
	Hợp đồng đào tạo 
Appendix 3
	5/9/2016
	

	60. 
	Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Công trình và Viện Công trình Cảng công trình ven bờ và ngoài khơi, Đại học Hà Hải
	Trung Quốc
	Thỏa thuận hợp tác
	25/11/2016
	25/11/2021

	61. 
	Trường Đại học Giao thông Bắc Kinh
	Trung Quốc
	Thỏa thuận hợp tác
	15/2/2017
	2022

	62. 
	Công ty TNHH Tập đoàn công trình Viện 2 Đường sắt Trung Quốc, Trường ĐH GT Tây Nam, TEDI, Tổng Công ty Đường sắt VN (VNR)
	Trung Quốc
	Biên bản ghi nhớ hợp tác
	26/4/2018
	2023

	63. 
	Trường đại học Giao thông Tây nam, Trung Quốc
	Trung Quốc
	Thỏa thuận hợp tác
	12/12/2017
	

	64. 
	Trường Đại học Fengchia, Đài Loan
	Đài Loan
	Biên bản ghi nhớ
Kế hoạch triển khai thoả thuận hợp tác
	10/2017

28/3/2018
	

	65. 
	Trường ĐH KHCN Quốc gia Cao Hùng
	Đài Loan
	Bản ghi nhớ
	17/12/2019
	4/11/2024



Mới

	66
	Uỷ ban châu Âu EC (ký thông qua Đại học Hà Nội)
	Châu Âu
	Thoả thuận hợp tác dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – Pursea
	20/7/2020
	2023

	67
	Tư vấn chương trình Aus4Transport
	Australia
	Thoả thuận dự án “Đánh giá công nghệ dầm cánh rộng áp dụng cho các dự án hạ tầng giao thông ở Việt Nam” thuộc Chương trình Aus4Transport
	23/6/2020
	

	68
	Trường Đại học Trento
	Italia
	Biên bản ghi nhớ
	9/2020
	

	69
	Trường Đại học Bách khoa Wroclaw 
	Ba Lan
	Thoả thuận dự án Fraction “Phát triển các CTĐT giảng viên theo định hướng tương lai bằng các phương pháp sáng tạo cho các trường ĐH Châu Á thế hệ mới”
	12/2019
	




